
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0462171094 Trần Tuấn Anh 07/09/99 8 8 8 8,0 8,0 6 7,0

2 0462171096 Nguyễn Minh Cảnh 25/02/99 8 8 8 8,0 8,0 6 7,0

3 0462171098 Lê Thanh Chí 09/04/1999 8 8 5 6,0 6,4 4 5,2

4 0462171099 Thái Bình Dương 25/10/97 7 7 8 7,7 7,5 5 6,3

5 0462171100 Nguyễn Lê Minh Đảo 15/09/99 8 8 7 7,3 7,5 5 6,2

6 0462171102 Ngô Minh Đăng 13/08/99 8 8 9 8,7 8,5 9 8,8

7 0462171103 Trương Văn Điến 11/02/98 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0

8 0462171106 Trần Công Hải 22/05/97 8 8 8 8,0 8,0 5 6,5

9 0462171107 Đặng Tấn Trung Hậu 10/06/99 8 8 9 8,7 8,5 6 7,3

10 0462171108 Lâm Trọng Hiếu 07/07/99 7 7 6 6,3 6,5 3 4,7

11 0462171110 Nguyễn Minh Hiếu 19/09/99 7 7 6 6,3 6,5 4 5,2

12 0462171113 Trần Minh Huy 01/01/99 8 8 7 7,3 7,5 3 5,2

13 0462171116 Châu Duy Khang 14/03/99 8 8 9 8,7 8,5 8 8,3

14 0462171117 Dương Trường Khánh 25/10/99 8 8 9 8,7 8,5 8 8,3

15 0462171118 Nguyễn Quốc Khánh 15/02/99 8 8 8 8,0 8,0 8 8,0

16 0462171119 Nguyễn Đăng Khoa 09/08/99 7 7 8 7,7 7,5 0 3,8

17 0462171120 Phạm Đình Khôi 13/08/99 8 8 7 7,3 7,5 9 8,2

18 0462171121 Nguyễn Duy Lâm 05/11/98 5 5 3 3,7 3,9 5 4,5

19 0462171122 Tô Châu Bảo Linh 08/02/99 8 8 7 7,3 7,5 7 7,2

20 0462171124 Đinh Thành Lộc 18/03/99 7 7 8 7,7 7,5 4 5,8

21 0462171125 Lê Phước Lộc 12/10/99 8 8 7 7,3 7,5 2 4,7

22 0462171126 Đinh Đức Lợi 21/04/99 8 8 9 8,7 8,5 7 7,8

23 0462171127 Trần Văn Lợi 28/12/99 8 8 8 8,0 8,0 4 6,0

24 0462171128 Võ Thành Lợi 13/06/99 8 8 6 6,7 6,9 2 4,5

25 0462171130 Lê Đức Lương 09/04/99 8 8 6 6,7 6,9 6 6,5

26 0462171131 Nguyễn Tấn Lực 26/04/97 8 8 9 8,7 8,5 9 8,8

27 0462171132 Đoàn Quang Minh 08/06/99 8 8 8 8,0 8,0 9 8,5

28 0462171136 Phan Hoàng Nam 24/08/97 7 7 7 7,0 7,0 6 6,5

29 0462171137 Phạm Thanh Nam 01/08/99 8 8 7 7,3 7,5 3 5,2

30 0462171140 Nguyễn Trần Nghĩa 06/08/98 8 8 8 8,0 8,0 9 8,5

31 0462171141 Đoàn Thành Nguyên 14/11/99 8 8 8 8,0 8,0 5 6,5

32 0462171143 Huỳnh Văn Nhân 01/06/97 8 8 6 6,7 6,9 4 5,5

33 0462171144 Tô Hoài Nhân 14/10/97 8 8 9 8,7 8,5 9 8,8

34 0462171145 Hà Hoàng Minh Nhật 03/08/99 8 8 4 5,3 5,9 5 5,4

35 0462171146 Đoàn Minh Nhựt 22/10/99 8 8 8 8,0 8,0 4 6,0

36 0462171147 Lê Trung Nhựt 25/02/99 8 8 6 6,7 6,9 7 7,0

37 0462171148 Nguyễn Đại Phát 07/01/99 8 8 7 7,3 7,5 1 4,2

38 0462171150 Trần Thiện Phúc 20/11/99 8 8 8 8,0 8,0 6 7,0
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39 0462171151 Cao Duy Phụng 18/05/99 8 8 7 7,3 7,5 3 5,2

40 0462171152 Nguyễn Minh Phước 07/07/99 8 8 9 8,7 8,5 9 8,8

41 0462171154 Lê Minh Quân 16/10/99 8 9 6 7,0 7,2 3 5,1

42 0462171155 Tăng Vĩnh Quân 06/03/93 8 8 8 8,0 8,0 9 8,5

43 0462171156 Trần Quấc Qui 02/02/98 8 8 9 8,7 8,5 9 8,8

44 0462171157 Nguyễn Phú Quốc 19/01/99 8 8 9 8,7 8,5 8 8,3

45 0462171158 Nguyễn Giang Sơn 08/12/99 8 8 7 7,3 7,5 1 4,2

46 0462171159 Phạm Lê Sơn 03/07/99 5 5 7 6,3 6,1 2 4,0

47 0462171160 Tống Vương Sơn 23/07/99 8 8 8 8,0 8,0 5 6,5

48 0462171161 Võ Tấn Tài 02/05/99 7 7 7 7,0 7,0 5 6,0

49 0462171162 Nguyễn Minh Tâm 27/09/99 8 8 8 8,0 8,0 8 8,0

50 0462171163 Nguyễn Thành Tâm 25/10/98 8 8 7 7,3 7,5 3 5,2

51 0462171164 Nguyễn Hữu Tân 09/02/98 8 8 9 8,7 8,5 8 8,3

52 0462171165 Nguyễn Văn Thanh 16/05/99 8 8 8 8,0 8,0 5 6,5

53 0462171166 Dương Ngọc Thành 29/01/99 8 8 8 8,0 8,0 7 7,5

54 0462171168 Ức Minh Bình Thản 31/07/99 8 8 7 7,3 7,5 2 4,7

55 0462171171 Phùng Nhật Thịnh 29/04/99 8 8 7 7,3 7,5 4 5,7

56 0462171175 Hồ Sỹ Tiến 30/09/99 8 8 9 8,7 8,5 8 8,3

57 0462171177 Phan Đăng Trình 09/10/1999 8 8 8 8,0 8,0 7 7,5

58 0462171178 Mai Hữu Trung 08/10/99 8 8 8 8,0 8,0 9 8,5

59 0462171179 Nhan Văn Trung 02/11/99 8 8 6 6,7 6,9 4 5,5

60 0462171180 Lê Nhật Trường 23/01/99 8 8 9 8,7 8,5 9 8,8

61 0462171181 Đinh Quốc Tuấn 26/06/99 8 8 6 6,7 6,9 1 4,0

62 0462171182 Nguyễn Minh Tuấn 13/09/99 8 8 9 8,7 8,5 7 7,8

63 0462171183 Phạm Hữu Tuynh 25/05/98 8 8 9 8,7 8,5 6 7,3

64 0462171186 Nguyễn Phong Vũ 18/04/99 8 8 6 6,7 6,9 4 5,5
65 0462171187 Nguyễn Bảo Vương 04/03/99 7 8 8 8,0 7,8 0 3,9


